
Glycerin

Tên Glycerin
Số CAS 56-81-5
Tên hóa 
học
Số EC 200-289-5
UII

Mô tả
Glycerin (also called glycerol) is a naturally occurring alcohol compound
and a component of many lipids. Glycerin may be of animal or vegetable
origin

Quy định x
Chức 
năng
Ứng dụng

Thành phần có INCI

Alpaflor ALP-Sebum, Bounsphere Vita Complex(A), Giga White, Glycerin, PEPHA-
PROTECT, INUTEC SL1, Hydrojel PFKC, Syn-Coll, lon-Moist 4Men, CT Base-MF,
CENTELLA REVERSA 02, Talika Plant Complex, AQUA PHYTOPLEX, Real Vita 9-Base,
SYN®-AKE, Lactobaccillus / Antler Velvet Ferment Filtrate, S-CYBRIGHT GP, S-EGF Plus
(CE85), Inst’Tight™ DC, Progeline™ FF, Cycloretin, Brightenyl, NIO-OLIGO 3D, A-Inolixir
BC10079, S-DN-Age™ LS 9547, ACTIBIOME PE, PENASOME Tomato, Penasome Ginseng


